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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
ĐỢT 4/2023 

 
1.  TRIỆU LẬP TÂN. 360 độ khoa học quanh ta - Những điều kỳ thú về ăn mặc  / Triệu 

Lập Tân. - H. : Hồng Đức,2022. - 88tr , 29cm     
 001    / PM : MM.016333 
 
2.  TRIỆU LẬP TÂN. 360 khoa học quanh ta những điều kỳ thú về ăn uống  / Triệu Lập 

Tân. - H. : Hồng Đức,2022. - 87tr , 29cm     
 001    / PM : MM.016450 
 
3.  TRIỆU LẬP TÂN. 360 khoa học quanh ta những điều kỳ thú về đi lại  / Triệu Lập Tân. 

- H. : Hồng Đức,2022. - 87tr , 29cm     
 001    / PM : MM.016448 
 
4.  TRIỆU LẬP TÂN. 360 khoa học quanh ta những điều kỳ thú về cuộc sống.  / Triệu Lập 

Tân. - H. : Hồng Đức,2022. - 87tr , 29cm     
 001    / PM : MM.016449 
 
5.   Kiến thức gia đình T.6(1302) . - H. : Nông nghiệp,2023 , 28cm 
T.6(1302), 46tr     
 050    / PM : MM.016484 
 
6.   Sổ tay thực hành 12 tuần khơi nguồn sáng tạo  = The artist's way playbook. - H. : Thế 

Giới,2022. - 172tr , 21cm     
 153.3    / PM : MM.016437 
 
7.  MAI HƯƠNG. Chuyện về thầy cô và bạn bè  : Lớp học về lòng trắc ẩn / Mai Hương, Chí 

Thành. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế Giới,2021. - 180tr , 21cm     
 158    / PM : MM.016452 ; MM.016453 
 
8.  MAI HƯƠNG. Chuyện về thầy cô và bạn bè  : Cây nào quả đó / Mai Hương, Chí Thành. 

- Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế Giới,2021. - 184tr , 21cm     
 158    / PM : MM.016462 ; MM.016463 
 
9.   Chuyện chùa Việt T.1   / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.1, Vào chùa lễ Phật, 36tr     
 294.3    / PM : MM.016425 
 
10.   Chuyện chùa Việt T.10  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.10, Giải oan bạt độ, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016434 
 
11.   Chuyện chùa Việt T.2  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.2, Trang phục đi chùa, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016426 
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12.   Chuyện chùa Việt T.3  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 
nghe) , 19cm 

T.3, Nâng bát cơm đầy, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016427 
 
13.   Chuyện chùa Việt T.4  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.4, Mừng xuân Di Lặc, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016428 
 
14.   Chuyện chùa Việt T.5  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.5, Mười phương Chư Phật, Chư Phật một phương, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016429 
 
15.   Chuyện chùa Việt T.6  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.6, Lễ cả năm không bằng rằm tháng giêng, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016430 
 
16.   Chuyện chùa Việt T.7  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.7, Bồ Tát ở đâu, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016431 
 
17.   Chuyện chùa Việt T.8  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.8, Đấng Cha Lành, Đức Khiêm Từ, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016432 
 
18.   Chuyện chùa Việt T.9  / Lời: Trăng Yên Tử, Tranh: Hữu Tiệp. - H.,2022. - (Mẹ kể con 

nghe) , 19cm 
T.9, Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, 36tr.     
 294.3    / PM : MM.016433 
 
19.  MAI HƯƠNG. Tình yêu bất tận của mẹ  : Đôi mắt con là của mẹ / Mai Hương, Chí 

Thành. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế Giới,2021. - 188tr , 21cm     
 306.874    / PM : MM.016460 ; MM.016461 
 
20.   365 ngày phát triển IQ   : Câu đố mở rộng trí tuệ . - H. : Mỹ Thuật,2022. - 72tr , 21cm     
 372.21    / PM : MM.016421 
 
21.   365 ngày phát triển IQ   : Trò chơi trí tuệ . - H. : Mỹ Thuật,2022. - 72tr , 21cm     
 372.21    / PM : MM.016422 
 
22.   365 ngày phát triển IQ   : Câu đố lý thú. - H. : Mỹ Thuật,2022. - 72tr , 21cm     
 372.21    / PM : MM.016420 
 
23.  NHÃ UYÊN. Truyện ngụ ngôn và câu hỏi thực hành ý nghĩa  / Nhã Uyên. - H. : Phụ 

nữ,2021. - 126tr , 27cm     
 398.2    / PM : MM.016451 
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24.  NGUYỄN MẠNH DŨNG. Cùng con học nói  : Đồng dao: Cha giúp con mở rộng vốn từ 
Tập 2 / Nguyễn Mạnh Dũng. - H. : Hà Nội,2021. - 140tr , 21cm     

 398.8    / PM : MM.016466 ; MM.016467 
 
25.  NGUYỄN MẠNH DŨNG. Cùng con học nói  : Ca dao: Lời mẹ hát ru Tập 1 / Nguyễn 

Mạnh Dũng. - H. : Hà Nội,2021. - 124tr , 21cm     
 398.8    / PM : MM.016458 ; MM.016459 
 
26.  O'NEILL, POPPY. Con hãy vui lên, đừng lo sợ nữa!  = Don't worry, be happy : Xây 

dựng lòng tự tin cho trẻ 7-11 tuổi / Poppy O'Neill. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 
152tr , 21cm     

 616.85    / PM : MM.016482 ; MM.016483 
 
27.  HOÀNG ANH TÚ. Học nói lời cảm ơn  : Kỹ năng sống dành cho học sinh / Hoàng Anh 

Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh Niên,2021. - 80tr , 21cm     
 646.7    / PM : MM.016423 
 
28.  HOÀNG ANH TÚ. Học nói lời xin lỗi  : Kỹ năng sống dành cho học sinh / Hoàng Anh 

Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh Niên,2021. - 80tr , 21cm     
 646.7    / PM : MM.016424 
 
29.   Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết tuân thủ quy tắc giao thông  / Lời: Phòng biên tập Tân 

Nhã, Tranh: Dã Nhân. - H. : Thanh niên,2022. - 24tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016406 
 
30.   Dạy trẻ hành vi tốt - Con có lòng cảm thông  / Lời: Phòng biên tập Tân Nhã, Tranh: 

Dã Nhân. - H. : Thanh niên,2022. - 24tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016398 
 
31.   Dạy trẻ hành vi tốt - Con là em bé ngoan  / Lời: Phòng biên tập Tân Nhã, Tranh: Dã 

Nhân. - H. : Thanh niên,2022. - 24tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016397 
 
32.   Dạy trẻ hành vi tốt - Con là học sinh gương mẫu  / Lời: Phòng biên tập Tân Nhã, 

Tranh: Dã Nhân. - H. : Thanh niên,2022. - 24tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016407 
 
33.   Dạy trẻ hành vi tốt - Con là người lịch sự  / Lời: Phòng biên tập Tân Nhã, Tranh: Dã 

Nhân. - H. : Thanh niên,2022. - 24tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016405 
 
34.   Dạy trẻ hành vi tốt - Con sẽ chú ý an toàn  / Lời: Phòng biên tập Tân Nhã, Tranh: Dã 

Nhân. - H. : Thanh niên,2022. - 24tr , 21cm     
 649    / PM : MM.016396 
 
35.  HACHUN LYONNET (HÀ CHŨN). Nuôi con không phải là cuộc chiến 2  : Chào con - 

Em bé sơ sinh / Hachun Lyonnet (Hà Chũn), Hương Đỗ (Mẹ Ong Bông). - H. : Lao 
Động,2021. - 200tr , 24cm     

 649    / PM : MM.016468 ; MM.016469 
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36.  NAKANO HIDEMI. Con gái tuổi dậy thì muốn nói gì với cha mẹ?  : Dù rất khó nói ra 
nhưng con mong cha mẹ hiểu tâm tư của con! / Nakano Hidemi. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam,2021. - 184tr , 21cm     

 649    / PM : MM.016456 ; MM.016457 
 
37.  NOBUYOSHI HIRAI. Trẻ ngoan trẻ hư  : Góc nhìn của con trẻ và cách con khôn lớn / 

Nobuyoshi Hirai. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 240tr , 19cm     
 649    / PM : MM.016454 ; MM.016455 
 
38.  ĐÀO NHIÊN NHIÊN. Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan  : Kỹ năng sống dành 

cho học sinh: Đi học là niềm vui! / Đào Nhiên Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 
104tr , 21cm     

 649    / PM : MM.016476 ; MM.016477 
 
39.  ĐÀO NHIÊN NHIÊN. Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan  : Kỹ năng sống dành 

cho học sinh: Con là người thành thật / Đào Nhiên Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. 
- 104tr , 21cm     

 649    / PM : MM.016474 ; MM.016475 
 
40.  ĐÀO NHIÊN NHIÊN. Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan  : Kỹ năng sống dành 

cho học sinh: Thi cử ư? Chuyện nhỏ nhé! / Đào Nhiên Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam,2021. - 104tr , 21cm     

 649    / PM : MM.016470 ; MM.016471 
 
41.  ĐÀO NHIÊN NHIÊN. Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan  : Kỹ năng sống dành 

cho học sinh: Con là người tự giác / Đào Nhiên Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 
104tr , 21cm     

 649    / PM : MM.016472 ; MM.016473 
 
42.  ĐÀO NHIÊN NHIÊN. Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan  : Kỹ năng sống dành 

cho học sinh: Con tiến bộ từng ngày / Đào Nhiên Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 
116tr , 21cm     

 649    / PM : MM.016478 ; MM.016479 
 
43.  ĐÀO NHIÊN NHIÊN. Nhật ký trưởng thành của đứa con ngoan  : Kỹ năng sống dành 

cho học sinh: Con là người có trách nhiệm / Đào Nhiên Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam,2021. - 104tr , 21cm     

 649    / PM : MM.016480 ; MM.016481 
 
44.  STEVENSON, R.L.. Đảo giấu vàng  / R.L. Stevenson. - H. : Kim Đồng,2022. - 180tr , 

19cm     
 823    / PM : MM.016464 ; MM.016465 
 
45.   Giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Cảm mến  / Lời: Audrey Bouquet, Minh họa: Fabien 

Ockto Lambert. - H. : Thanh niên,2021. - (EQ-IQ). - 28tr , 21cm     
 843    / PM : MM.016419 
 
46.   Giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Lo lắng  / Lời: Audrey Bouquet, Minh họa: Fabien Ockto 

Lambert. - H. : Thanh niên,2021. - (EQ-IQ). - 28tr , 21cm     
 843    / PM : MM.016418 
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47.   Giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Nghịch ngợm  / Lời: Audrey Bouquet, Minh họa: Fabien 
Ockto Lambert. - H. : Thanh niên,2021. - (EQ-IQ). - 28tr , 21cm     

 843    / PM : MM.016417 
 
48.   Giúp trẻ làm chủ cảm xúc - Sợ hãi  / Lời: Audrey Bouquet, Minh họa: Fabien Ockto 

Lambert. - H. : Thanh niên,2021. - (EQ-IQ). - 28tr , 21cm     
 843    / PM : MM.016414 
 
49.  SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. Hoàng tử bé  / Antoine de Saint-Exupéry. - H. : 

Thanh Niên,2022. - 116tr , 21cm     
 843    / PM : MM.016438 
 
50.  SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. Hoàng tử bé  / Antoine de Saint-Exupéry. - H. : 

Kim Đồng,2022. - 144tr , 24cm     
 843    / PM : MM.016447 
 
51.  MATHIS, JEAN-MARC. Luy-xiêng và chú người tuyết cô độc  / Jean-Marc Mathis. - 

H. : Hà Nội,2022. - 48tr , 19cm     
 843    / PM : MM.016445 
 
52.  MATHIS, JEAN-MARC. Luy-xiêng, cậu sẽ bị ăn thịt mất  / Jean-Marc Mathis. - H. : 

Hà Nội,2022. - 48tr , 19cm     
 843    / PM : MM.016446 
 
53.   Bé rèn trí nhớ - Bé Bi ơi, đừng quên nhé  / Lời và tranh: Chung úc. - H. : Thanh 

niên,2022. - (Bộ sách phát triển IQ - EQ đầu đời cho bé). - 32tr , 19cm     
 895.13    / PM : MM.016400 
 
54.   Bé rèn trí thông minh - Làm thế nào để đánh thức Heo ú  / Lời: Hứa Bình Bình, 

Tranh: Hoàng Anh. - H. : Thanh niên,2022. - (Bộ sách phát triển IQ - EQ đầu đời cho 
bé). - 32tr , 19cm     

 895.13    / PM : MM.016401 
 
55.   Bé vệ sinh răng miệng - Răng ai đẹp nhất  / Lời: Tôn Dục, Tranh: Ross Kinnaird. - H. 

: Thanh niên,2022. - (Bộ sách phát triển IQ - EQ đầu đời cho bé). - 28tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016402 
 
56.   Biết quý trọng tình bạn - Nhím con mặc áo  / Lời: Cát Băng, Tranh: Trương Thụy 

Hoa. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Bộ sách phát IQ - EQ đầu đời cho bé). - 24tr , 
18cm     

 895.13    / PM : MM.016399 
 
57.   Dạy con thói quen tốt - Can đảm  / Lời: Tạ Như, Minh họa: Diêm Sảng. - H. : Hà 

Nội,2022. - 24tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016410 
 
58.   Dạy con thói quen tốt - Không đố kỵ  / Lời: Tạ Như, Minh họa: Diêm Sảng. - H. : Hà 

Nội,2022. - 24tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016412 
 
59.   Dạy con thói quen tốt - Không cáu giận  / Lời: Tạ Như, Minh họa: Diêm Sảng. - H. : 

Hà Nội,2022. - 24tr , 21cm     
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 895.13    / PM : MM.016409 
 
60.   Dạy con thói quen tốt - Không ấm ức  / Lời: Tạ Như, Minh họa: Diêm Sảng. - H. : Hà 

Nội,2022. - 24tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016416 
 
61.   Dạy con thói quen tốt - Không nói dối  / Lời: Tạ Như, Minh họa: Diêm Sảng. - H. : Hà 

Nội,2022. - 24tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016415 
 
62.   Dạy con thói quen tốt - Không tham lam  / Lời: Tạ Như, Minh họa: Diêm Sảng. - H. : 

Hà Nội,2022. - 24tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016413 
 
63.   Dạy con thói quen tốt - Không xấu hổ  / Lời: Tạ Như, Minh họa: Diêm Sảng. - H. : Hà 

Nội,2022. - 24tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016411 
 
64.   Dạy con thói quen tốt - Tự tin  / Lời: Tạ Như, Minh họa: Diêm Sảng. - H. : Hà 

Nội,2022. - 24tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016408 
 
65.   Những bài học đầu tiên - Con không chịu đâu  / Lời: Audrey Bouquet, Minh họa: 

Fabien Ockto Lambert. - H. : Thanh niên,2021. - (EQ-IQ). - 28tr , 21cm     
 895.13    / PM : MM.016404 
 
66.   Nhận biết sự tương phản - Đen và trắng  / Lời: Bạch Băng, Tranh: Thạch Triết 

Nguyên. - H. : Thanh niên,2022. - (Bộ sách phát triển IQ - EQ đầu đời cho bé). - 28tr , 
21cm     

 895.13    / PM : MM.016403 
 
67.   Truyện tranh tri thức khoa học  : Khủng hoảng Rôbốt / Lời: Kazuto SANJO. - H. : Hà 

Nội,2022. - 196tr , 22cm     
 895.63    / PM : MM.016443 
 
68.   Truyện tranh tri thức khoa học  : Khủng hoảng rừng  / Lời: Yasunari ESHI. - H. : Hà 

Nội,2022. - 196tr , 22cm     
 895.63    / PM : MM.016444 
 
69.   Truyện tranh tri thức khoa học  : Khủng hoảng về lốc xoáy / Lời: Kazuto SANJO. - H. 

: Hà Nội,2022. - 196tr , 22cm     
 895.63    / PM : MM.016442 
 
70.   Truyện tranh tri thức khoa học  : Khủng hoảng về đại dương và môi trường toàn cầu / 

Lời: Yasukazu KOYA. - H. : Hà Nội,2022. - 196tr , 22cm     
 895.63    / PM : MM.016441 
 
71.  MAKOTO HOROKAWA. ờ, đâu cũng vào đấy... chắc thế  / Makoto Horokawa. - H. : 

Lao động,2021. - 144tr , 23cm     
 895.63    / PM : MM.016435 
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72.   Mình nhất định sẽ sống sót  : Cẩm nang an toàn trước các thiên tai dành cho thiếu niên 
/ Tranh và lời: Orangetoon. - H. : Mỹ Thuật,2021. - 172tr , 21cm     

 895.73    / PM : MM.016440 
 
73.   Tớ sẽ đứng thứ nhất!  / Tranh và lời: Orangetoon. - H. : Mỹ Thuật,2021. - 172tr , 21cm     
 895.73    / PM : MM.016439 
 
74.  JO JIN SEOK. Bồi đắp tình cảm gia đình - Gia đình giày hạnh phúc  / Jo Jin Seok. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Truyện tranh phát triển Tư duy - Kĩ  năng cho bé yêu). - 
24tr , 18cm     

 895.73    / PM : MM.016395 
 
75.  JO JIN SEOK. Cùng yêu thương, chia sẻ - Món quà tặng gia đình chuột chũi  / Jo Jin 

Seok. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Truyện tranh phát triển Tư duy - Kĩ  năng cho bé 
yêu). - 24tr , 18cm     

 895.73    / PM : MM.016393 
 
76.  JO JIN SEOK. Nuôi dưỡng tình bạn - Voi và ỉn là đôi bạn thân  / Jo Jin Seok. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Truyện tranh phát triển Tư duy - Kĩ  năng cho bé yêu). - 24tr 
, 18cm     

 895.73    / PM : MM.016392 
 
77.  JO JIN SEOK. Tư duy hình khối - Cá sấu và các bạn hình khối  / Jo Jin Seok. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam,2021. - (Truyện tranh phát triển Tư duy - Kĩ  năng cho bé yêu). - 24tr 
, 18cm     

 895.73    / PM : MM.016394 
 
78.  HÙNG LÂN. Dũng sĩ Hesman  : Cuộc vượt ngục / Hùng Lân. - H. : Dân Trí,2021. - 

348tr , 23cm     
 895.9223    / PM : MM.016436 
 
79.  HÀN MAI MAI. Tuyển tập những câu chuyện về các danh nhân nổi tiếng trên thế 

giới  : Những tấm gương gan dạ, dũng cảm / Hàn Mai Mai. - H. : Thanh Niên,2022. - 
160tr , 21cm     

 920    / PM : MM.016391 
 
80.  HÀN MAI MAI. Tuyển tập những câu chuyện về các danh nhân nổi tiếng trên thế 

giới  : Những tấm gương tập trung, chuyên tâm / Hàn Mai Mai. - H. : Thanh Niên,2022. 
- 148tr , 21cm     

 920    / PM : MM.016390 
 
81.  HÀN MAI MAI. Tuyển tập những câu chuyện về các danh nhân nổi tiếng trên thế 

giới  : Những tấm gương bền bỉ, quyết tâm / Hàn Mai Mai. - H. : Thanh Niên,2022. - 
160tr , 21cm     

 920    / PM : MM.016388 
 
82.  HÀN MAI MAI. Tuyển tập những câu chuyện về các danh nhân nổi tiếng trên thế 

giới  : Những tấm gương biết theo đuổi ước mơ / Hàn Mai Mai. - H. : Thanh Niên,2022. 
- 160tr , 21cm     

 920    / PM : MM.016389 
 
 


